4

	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO TÓM TẮT                                                                                                              Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà giáo


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã có Báo cáo số 2892/BC-UBVHGD15 ngày 07/9/2024 thẩm tra sơ bộ (lần 2) dự án Luật Nhà giáo. Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tóm tắt thẩm tra như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với các nội dung giải trình bổ sung về sự cần thiết xây dựng dự án Luật Nhà giáo tại Báo cáo số 608/BC-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ và cho rằng việc xây dựng Luật Nhà giáo nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về nhà giáo; hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với nhà giáo; kịp thời bổ sung các chính sách mới, đặc thù để xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo. 
Về Hồ sơ dự án Luật, Thường trực Ủy ban nhận thấy, Chính phủ đã tiếp thu nghiêm túc Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng ngắn gọn hơn, giảm 26 Điều; chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội; không quy định các nội dung đã được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành khác; đưa các nội dung chưa được đánh giá tác động kỹ lưỡng hoặc các vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận cao ra khỏi dự thảo Luật. Hồ sơ dự án Luật sau khi chỉnh lý cơ bản đáp ứng điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 
Dự thảo Luật gửi kèm theo Báo cáo số 608/BC-CP đã có nhiều thay đổi về kết cấu, bố cục và nội dung so với dự thảo Luật được gửi kèm theo Tờ trình số 406/TTr-CP của Chính phủ. Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ xây dựng Tờ trình mới để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8.
Về áp dụng quy định của Luật Nhà giáo và tính thống nhất với hệ thống pháp luật, Thường trực Ủy ban nhận thấy, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý theo hướng thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, lược bỏ những nội dung đã được quy định tại pháp luật khác. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cân nhắc về áp dụng quy định của Luật Nhà giáo (tại Điều 43) để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, giải quyết các vướng mắc, xung đột pháp lý; đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng, toàn diện hơn các điều kiện bảo đảm thi hành Luật đối với từng chính sách.
II. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TRỌNG TÂM 
1. Về định danh nhà giáo 

Thường trực Ủy ban nhận thấy, Chính phủ đã rà soát, xác định rõ hơn khái niệm, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật; bổ sung, chỉnh lý làm rõ vai trò của nhà giáo, nguyên tắc quản lý và phát triển nhà giáo, khung chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo. Đối tượng áp dụng của Luật là nhà giáo được tuyển dụng, làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; bao gồm nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục công lập, nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục ngoài công lập và nhà giáo là người nước ngoài. Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng được quy định trong dự thảo Luật.
2. Về tiêu chuẩn, chức danh nhà giáo

- Thường trực Ủy ban cơ bản đồng tình với việc quy định chức danh nhà giáo tương ứng với các cấp học, trình độ đào tạo tại Điều 12, áp dụng cho nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định chức danh nhà giáo chưa phù hợp với nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục ngoài công lập; đề nghị rà soát, điều chỉnh quy định chức danh nhà giáo trong trường của lực lượng vũ trang nhân dân tại khoản 5, do Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân không quy định về nội dung này.
- Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với quy định chuẩn nghề nghiệp nhà giáo tại Điều 13. Đề nghị cân nhắc việc áp dụng tiêu chuẩn về “sức khỏe” khi xem xét bổ nhiệm hạng chức danh nhà giáo; cân nhắc việc giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chuẩn nghề nghiệp nhà giáo về sức khỏe để tránh chồng chéo, mâu thuẫn với thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế theo pháp luật về khám sức khỏe. 

3. Về tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo 

- Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với dự thảo Luật. Việc tuyển dụng, sử dụng đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức, đối với nhà giáo công tác trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động; đồng thời có quy định đặc thù về nội dung, phương thức và thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo. 
Có ý kiến đề nghị tách riêng đối tượng “đặc cách” và đối tượng “ưu tiên” trong tuyển dụng nhà giáo (tại khoản 3 Điều 14). Có ý kiến đề nghị cần cân nhắc quy định thời gian bảo lưu chế độ chính sách “tối đa 36 tháng” khi điều động nhà giáo (tại Điều 19). 
- Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết quy định về đánh giá nhà giáo (Điều 24) vì đây là cơ sở xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá năng lực nhà giáo, quyết định tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển, thăng chức, tăng lương, khen thưởng… đối với nhà giáo. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, cân nhắc việc giao cấp có thẩm quyền quy định chi tiết việc đánh giá nhà giáo.

4. Về đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đối với nhà giáo 

- Thường trực Ủy ban cơ bản đồng tình với quy định về chính sách tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo tại Điều 25 và cho rằng đây là vấn đề quan trọng, cần thiết để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, nhất là Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị. 
Có ý kiến đề nghị xác định rõ phạm vi, đối tượng thụ hưởng, đánh giá tác động kỹ lưỡng, đầy đủ về nguồn lực bảo đảm thực hiện chính chính sách hỗ trợ, thu hút nhà giáo (Điều 26, Điều 27), nhất là chính sách miễn học phí cho con của nhà giáo (điểm d khoản 1 Điều 26), chính sách bảo đảm chỗ ở tập thể hoặc được thuê nhà ở công vụ theo quy định của Luật Nhà ở và các điều kiện thiết yếu khi đến công tác tại “vùng nông thôn” (điểm a khoản 2 Điều 26). 
- Về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo (Điều 28), Thường trực Ủy ban nhất trí với quy định nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm nghỉ hưu và không bị giảm tỷ lệ phần trăm lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. 
Quy định về nghỉ hưu trước tuổi đối với nhà giáo trong trường, lớp dành cho người khuyết tật cần xem xét kỹ lưỡng hơn trong mối tương quan với các đối tượng nhà giáo khác và các đối tượng lao động khác trong môi trường tương tự. 
- Về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo (từ Điều 30 đến Điều 33): Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với dự thảo Luật, trong đó không phân biệt nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập
5. Về quản lý nhà giáo 

Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành quy định về quản lý nhà giáo. 
Quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ, quyền hạn “chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều phối biên chế nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo số lượng được cơ quan có thẩm quyền giao” (điểm c khoản 2 Điều 40) là chính sách mới, tạo điều kiện để điều động, luân chuyển, sắp xếp giáo viên giữa các địa bàn. Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền về nội dung quy định này; cân nhắc việc quy định đối với nhà giáo công tác trong trường của lực lượng vũ trang nhân dân. 
III. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT
Báo cáo thẩm tra sơ bộ đã nêu ý kiến cụ thể về các điều luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm tính quy phạm, thống nhất của dự thảo Luật với các luật chuyên ngành khác có liên quan. 
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục về dự án Luật Nhà giáo, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 
THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC


